4

[image: Trường Đại học Nha Trang]TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Kỹ thuật Giao thông
Bộ môn: Động lực
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ban hành theo Quyết định số:        /QĐ-ĐHNT  ngày      tháng      năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:				
· Tiếng Việt: GIÁM ĐỊNH VÀ BẢO HIỂM HÀNG HẢI
· Tiếng Anh: MARINE INSPECTION AND INSURANCE				
Mã học phần:					
Số tín chỉ:		4(3 - 1)		
Đào tạo trình độ:	Đại học					
Học phần tiên quyết:	

2. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần có hai nội dung chính liên quan mật thiết với nhau đó là giám định hàng hải và bảo hiểm hàng hải. Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, quy trình, thủ tục và phương pháp thực hiện các loại hình giám định và bảo hiểm hàng hải cơ bản, thường gặp.
3. Mục tiêu:
Cung cấp những kiến thức cơ bản về dịch vụ giám định và bảo hiểm hàng hải. Thực hành, rèn luyện những kỹ năng, phương pháp tính toán, kiểm tra… Mục tiêu cuối cùng là để Sinh viên có một trình độ nghiệp vụ nhất định, có thể thực hiện được những công việc trong lĩnh vực giám định, giám sát và tư vấn bảo hiểm hàng hải sau này.

4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a) Phân biệt tính chất công việc, quy trình thực hiện của tất cả các loại hình dịch vụ giám định, giám sát, tư vấn và bảo hiểm hàng hải.
b) Vận dụng vào các công việc giám định hàng hóa (giám định chất lượng, số lượng và tổn thất hàng hóa) như một giám định viên. 
c) Vận dụng vào các công việc giám định phi hàng hóa: Kiểm tra các điều kiện, tình trạng của các phương tiện chứa, vận chuyển hàng hóa; Giám định, giám sát các hoạt động xếp dỡ hàng hóa đảm bảo an toàn cũng như việc chằng buộc và chất xếp hàng hóa tuân thủ theo các Công ước Quốc tế.
d) Cho ý kiến với khách hàng về các nguyên tắc, điều kiện, thủ tục thực hiện một hợp đồng bảo hiểm cũng như việc bồi thường tổn thất.
e) Phân tích được các rủi ro, tổn thất cũng như có thể tư vấn về các biện pháp phòng ngừa tổn thất hàng hóa, tàu thuyền, cách xử lý sau tổn thất và trách nhiệm dân sự.
g) Áp dụng được một hợp đồng bảo hiểm (thân tàu, hàng hóa, trách nhiệm dân sự), tính toán phí bảo hiểm và bồi thường tổn thất.

5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT ngành KHHH
	CĐR HP (CLOs)
	CĐR CTĐT (PLOs)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	a
	
	
	
	
	x
	x
	
	x
	
	
	

	b
	
	
	
	
	x
	x
	
	x
	
	
	

	c
	
	
	
	
	x
	x
	
	x
	
	
	

	d
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	

	e
	
	
	
	
	x
	
	
	x
	x
	
	

	g
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	


6. Nội dung:
	TT.
	Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
	Tổng quan
Những khái niệm mở đầu
Các loại hình giám định Hàng Hải
Chứng thư giám định và phí giám định
Tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa
Khách hàng và lợi ích của dịch vụ giám định hàng hóa.
	a
	6
	0

	2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
	Giám định chất lượng hàng hóa
Khái niệm - Phân loại hàng hoá trong vận tải biển.
Chất lượng hàng hóa
Bao bì, nhãn hiệu và ký hiệu hàng hóa
Mã số và mã vạch hàng hóa
Giám định chất lượng hàng hóa
	b,e
	4
	4x2

	3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
	Giám định số lượng hàng hóa.
Khái niệm - Các phương pháp xác định số lượng HH.
Giám định khối lượng hàng hóa bằng phương pháp cân
Giám định số lượng HH bằng phương pháp kiểm đếm
Giám định số lượng hàng hóa bằng phương pháp đo
Giám định mớn nước xác định khối lượng hàng hóa
	b,e
	4
	8x2

	4
4.1
4.2
4.3
4.4
	Giám định tổn thất hàng hóa.
Tổn thất HH, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
Phương pháp xác định mức độ tổn thất
Phương pháp xác định nguyên nhân hàng bị tổn thất
Quy trình giám định tổn thất hàng hóa
	b,e
	4
	

	5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
	Giám định phi hàng hóa.
Các loại hình giám định phi hàng hoá
Giám định hầm hàng
Giám định, giám sát xếp dỡ hàng hóa
Giám định, giám sát xếp dỡ hàng hóa trên tàu dầu
Giám định, giám sát chất xếp, chằng buộc hàng.
	c,e
	4
	3x2

	6
6.1
6.2
6.3
6.4
	Tổng quan về bảo hiểm hàng hải
Các khái niệm mở đầu
Thuật ngữ trong bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm và đơn bảo hiểm
Nguyên tắc trong bảo hiểm hàng hải
	a,d
	4
	

	7
7.1
7.2
	Rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hải
Rủi ro trong bảo hiểm hàng hải
Tổn thất trong bảo hiểm hàng hải
	e
	3
	

	8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
	Bảo hiểm thân tàu
Khái niệm và các thuật ngữ cơ bản
Các rủi ro, tổn thất được bảo hiểm
Các chi phí và trách nhiệm được bảo hiểm
Điều kiện, phạm vi và thủ tục bảo hiểm thân tàu.
Phòng ngừa tổn thất và xử lý khi xảy ra tổn thất
Bồi thường tổn thất
	e,g
	6
	

	9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
	Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển
Khái niệm 
Tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa
Điều kiện, phạm vi và thủ tục bảo hiểm hàng hóa
Phòng ngừa tổn thất và xử lý khi xảy ra tổn thất
Bồi thường tổn thất
	e,g
	6
	

	10
10.1
10.2
10.3
10.4
	Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (P&I)
Khái niệm 
Điều kiện, phạm vi và thủ tục bảo hiểm P&I
Phòng ngừa tổn thất và xử lý khi xảy ra tổn thất
Bồi thường tổn thất
	e,g
	4
	


7. Phương pháp dạy học:
	TT.
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	Hướng dẫn tìm và đọc tài liệu; Diễn giảng, gợi ý nêu vấn đề và giải đáp thắc mắc trên E-Learning.
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	a, b, c, d, e, g

	2
	Hướng dẫn phương pháp phân tích, đánh giá và lựa chọn.
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	a, b, c, d, e, g

	3
	Hướng dẫn SV thực hiện quy trình giám định, giám sát và tư vấn cho khách hàng khi thực hiện một vụ giám định.
	2, 3, 4, 5
	b, c

	4
	Hướng dẫn SV thực hiện được một hợp đồng bảo hiểm (thân tàu, hàng hóa, trách nhiệm dân sự), bao gồm: Tư vấn cho khách hàng về thủ tục, điều kiện, cách tính toán phí bảo hiểm và bồi thường tổn thất.
	6, 7, 8, 9, 10
	d, e, g


8. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
· Thái độ và chuyên cần
· Thảo luận nhóm
· Báo cáo thực hành
	a, b, c, d, e, g
	30
5
10
15

	2
	Thi giữa kỳ
	a, b, c
	30

	3
	Thi cuối kỳ
	d,e,g
	40


9. Tài liệu dạy và học:
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Thái Vũ
	Bài giảng
Xếp dỡ và bảo quản hàng hóa
	2016
	LHNB
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	2
	Nguyễn Thái Vũ
	TLTK
Giám định Hàng hải
	2019
	
	Thư viện ĐHNT
	x
	

	3
	Nguyễn Thái Vũ
	Phụ lục Bài giảng
Giám định Hàng hải
	2019
	LHNB
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	4
	Hồ Đức Tuấn
	Bài giảng Bảo hiểm hàng hải
	2016
	LHNB
	Thư viện ĐHNT
	x
	

	5
	GS.TS Trương Mộng Lâm
	Giáo trình Bảo hiểm Hàng hải
	2002
	 hống kê
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	6
	TS Phạm Văn Cương
	Giáo trình Bảo hiểm Hàng hải
	2000
	ĐH Hàng Hải
	Thư viện ĐHNT
	
	x


Ngày cập nhật: 28/12/2021
	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN	                    TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi họ tên)	                    (Ký và ghi họ tên)




     Th.S Nguyễn Thái Vũ	                    TS. Huỳnh Văn Vũ
BAN CHỦ NHIỆM CTĐT
(Ký và ghi họ tên)
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